
UBND TỈNH HẬU GIANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CĐCĐ HẬU GIANG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN CẤP HỌC BỔNG HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2021 - 2022 (Đợt 1)

(Kèm theo Quyết định số 476/QĐ-CĐCĐ ngày 29 tháng 8 năm 2022 của Hiệu trưởng Trường CĐCĐ Hậu Giang)

TT Lớp, Khóa MSSV Họ và tên Năm sinh Điểm TBHK Điểm RL Xếp loại HB Ghi chú

 I. ĐẠT LOẠI XUẤT SẮC:
1 CĐ Dược A K16 2110110057 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 1/1/1999 3.84 91 Xuất sắc
2 CĐ Dược A K15 2010110028 Huỳnh Văn Tình 02/10/2002 3.78 98 Xuất sắc
3 CĐ Điều dưỡng K14 1910120010 Châu Kim Vẹn 11/09/2001 3.76 98 Xuất sắc
4 CĐ Dược A K16 2110110053 Lâm Đình Đình 7/3/2001 3.74 92 Xuất sắc
5 CĐ Điều dưỡng K14 1910120006 Nguyễn Nhả  Phương 30/01/2001 3.71 98 Xuất sắc
6  CĐ Điều dưỡng K16 2110120002 Võ Thị Tường Di 20/09/2003 3.71 93 Xuất sắc
7 CĐ Kế toán K15 2010040018 Nguyễn Huỳnh Gia Văn 23/05/2002 3.86 94 Xuất sắc
8 CĐ Kế toán K15 2010040014 Phạm Thị Anh Thư 02/11/2002 3.79 92 Xuất sắc
9 CĐ Tiếng Anh K16 2110020002 Nguyễn Thị Xuân Hương 27/03/2001 3.67 100 Xuất sắc
10 CĐ Kế toán K14 1910040006 Tô Thị Mỹ Trân 6/18/2000 3.67 94 Xuất sắc
11 CĐ Kế toán K15 2010040007 Phan Huỳnh Nhi 28/08/2002 3.64 98 Xuất sắc
12 CĐ Kế toán K15 2010040020 Đặng Duy Thanh 20/05/2002 3.64 96 Xuất sắc
13 CĐ GDTH K14 1910090020 Nguyễn Thị Phi Yến 24/11/2001 3.81 97 Xuất sắc
14 CĐ GDTH K14 1910090003 Lê Quốc Định 14/10/2001 3.81 97 Xuất sắc
15 CĐ GDTH K14 1910090021 Trần Thị Phương Lam 24/07/2000 3.76 95 Xuất sắc
16 CĐ GDTH K14 1910090018 Trần Quốc Trung 12/1/2001 3.71 96 Xuất sắc
17 CĐ GDTH K14 1910090012 Nguyễn Thi Huyền Nhi 04/01/2001 3.67 93 Xuất sắc

 II. ĐẠT LOẠI GIỎI:
1 CĐ GDMN K14 1910060018 Nguyễn Trần

Phương
Quỳnh 1/5/2001 3.58 90 Giỏi

2 CĐ GDTH K14 1910090008 Dương Thị Kim Kỷ 12/9/2000 3.57 88 Giỏi
 III. ĐẠT LOẠI KHÁ:

1 CĐ KTXD K16 2110110005 Ngô Thanh Toàn 12/02/2003 3.12 91 Khá
2 CĐ Điện CN K16 2110140004 Trần Tuấn Kiệt 27/07/2003 3.05 97 Khá

Tổng cộng danh sách có 17 sinh viên đạt loại xuất sắc, 02 sinh viên đạt loại giỏi và 02 sinh viên đạt loại khá
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